
LỜI NÓI ĐẦU 
 

Cùng với cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 tại Hà Nội, ngày 19-8-1945, lực 
lượng Công an nhân dân Việt Nam đã chính thức được thành lập. Trong những ngày 
đầu độc lập, Công an nhân dân đã góp công lớn trong việc bảo vệ chính quyền nhân 
dân non trẻ chống thù trong giặc ngoài. Trải qua hơn 75 năm chiến đấu và trưởng thành, 
lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo 
dục, rèn luyện, được các tầng lớp nhân dân đùm bọc, giúp đỡ, Công an nhân dân luôn 
nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh, đập 
tan mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, bảo vệ 
Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên 
của nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất 
nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân 
dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020), Thư viện Lâm Đồng biên soạn thư mục giới 
thiệu sách, với mục đích cung cấp những tài liệu liên quan đến Công an nhân dân nhằm 
tôn vinh vai trò to lớn của Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, 
khẳng định truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với Nhân 
dân. 

Các tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái tên sách và tên tác giả nhằm giúp bạn 
đọc tra cứu dễ dàng hơn. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý bạn đọc để các 
thư mục sau được hoàn chỉnh hơn. Xin chân thành cảm ơn! 

 

Thư viện Lâm Đồng 
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1. Bác Hồ với ngành công an / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H.: Hồng Đức, 2017. 
- 167tr.; 21cm 

       Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bài nói, bài viết, thư của Bác Hồ về ngành công 
an; các câu chuyện kể về Bác Hồ với ngành công an 

     Phân loại: 335.4346 / B101H  

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.038475 

                           Kho Mượn: MV.056190-56191 

2. Ban biên tập sách chính trị - nghiệp vụ nhà xuất bản Công an nhân dân. Sổ tay 
công an xã / Ban biên tập sách chính trị - nghiệp vụ nhà xuất bản Công an nhân dân 
b.s..... - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 167tr. ; 21cm 

Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn 

Tóm tắt: Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ và vai trò của công an xã trong phổ biến, giáo 
dục pháp luật ở cơ sở. Giới thiệu nội dung cơ bản của pháp lệnh công an xã năm 2008, 
luật cư trú năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành    

  Phân loại: 344.59705 / S450T 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031309        

3. Baranets, Victor. Yeltsin và các tướng lĩnh: Sách tham khảo trong lực lượng Công 
an nhân dân / Victor Baranets, Lê Văn Thắng, Đinh Thị Hồng Biên dịch. - H.: Công an 
nhân dân, 2000. - 719 tr.; 20 cm. 

  Phân loại: 32(N519.1) (08) / Y200L 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.016878 

   Kho Mượn: MV.001990        

   Kho Lưu động: LD.015688                  

4. Bộ Công an. Hỏi - đáp về bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở / Nguyễn Bắc Sơn, Nguyễn 
Duy Hùng, Ngô Văn Thạo.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 84 tr.; 21cm 

     Tóm tắt: Gồm 71 câu hỏi đáp những vấn đề chung về bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ 
sở; vai trò, trách nhiệm của công an, dân quân tự vệ, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo 
vệ dân phố trong bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

     Phân loại: 342.597 / H428Đ 
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     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.026101 

                          Kho Mượn: MV.021530-21531 

5. Bùi Phan Kỳ. Một số vấn đề quốc phòng - an ninh trong sự nghiệp đổi mới / Bùi 
Phan Kỳ. - H.: Quân đội nhân dân, 2012. - 207 tr.; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp đổi mới đi 
sâu làm rõ những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin... 

     Phân loại: 355.007 / M458S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.029325 

                           Kho Mượn: MV.021301-21302 

                           Kho lưu động: LD.007274-7275 

6. Bùi Phụng Dư. Đoàn kết hiệp đồng giữa quân đội nhân dân và công an nhân dân. 
Bảo vệ an ninh tổ quốc / Bùi Phụng Dư. - H.: Công an nhân dân, 1983. – 76 tr.; 19cm 

     Tóm tắt: Vị trí quan trọng và sự cần thiết phải xây dựng các lực lượng công an nhân 
dân và quân đội nhân dân; Tính tất yếu của sự phối hợp giữa hai công cụ bảo vệ trọng 
yếu làm nòng cốt cho việc phát huy sức mạnh tổng hợp của chuyên chính vô sản trong 
sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc. 

     Phân loại: 355.78 / Đ406K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.004435 

                            Kho Mượn: MV.003282 

7. Bùi Văn Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh nhân dân trong xây 
dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc / Bùi Văn Nam. - H.: Chính trị Quốc 
gia, 2018. – 324 tr.; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy 
sức mạnh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Phần thứ 2: Tư tưởng Hồ 
Chí Minh về phát huy sức mạnh nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc hiện nay. 

     Phân loại: 355.0330597 / T550T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.040349 

                           Kho Mượn: MV.059781-59782 
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8. Các quy định đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên mạng internet. - H. : Thông 
tin và Truyền thông, 2010. - 279 tr.; 21cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

     Tóm tắt: Giới thiệu quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát 
triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020. Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, 
Viễn thông về việc tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng internet 

     Phân loại: 343.59709 / C101Q 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.029162 

                           Kho Mượn: MV.020298 

9. Các thông tư liên tịch của tòa án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối 
cao Bộ tư pháp, bộ công an về hình sự - dân sự - hành chính - kinh tế - lao động 
(Năm 2010-2014). - H.: Thông tin, 2013. - 422 tr.; 28cm 

     Tóm tắt: Gồm các thông tư liên tịch của tòa án nhân dân tối cao và viện kiểm sát 
nhân dân tối cao... 

     Phân loại: 340.597 / C101T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007466 

       Kho Mượn: MV.019815 

10. Cẩm nang nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy dành cho doanh nghiệp và đơn vị 
hành chính sự nghiệp / Vũ Hải hệ thống. - H.: Hồng Đức, 2019. – 383 tr.; 28cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu Luật Phòng cháy và chữa cháy và văn bản hướng dẫn thi hành; 
quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và công tác quản lý phòng cháy, chữa cháy đối 
với dự án, công trình; quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy 
và chữa cháy; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và văn bản hướng dẫn thi hành; 
khái quát về công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp 

     Phân loại: 344.5970537702638 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.011568 

11. Cẩm nang pháp luật dành cho ngành công an nhân dân : Luật công an nhân 
dân được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01-7-2015) / Quí Lâm, Kim Phượng sưu tầm, hệ thống. - H.: Lao động, 2015. – 
435 tr.; 28cm 
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     Tóm tắt: Luật cư trú và hướng dẫn mới nhất về quản lý cư trú. Luật xuất cảnh, nhập 
cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam... 

     Phân loại: 344.59705202632 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007892 

12. Chân dung các vị tướng công an nhân dân khí phách và những chiến công / 
Sưu tầm, b.s.: Quý Long, Kim Thư. - Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 2014. - 414 tr.; 27cm. 

     Tóm tắt: Vai trò của công an nhân dân làm theo lời Bác, vì nước quên thân, vì dân 
phục vụ. Các vị tướng công an nhân dân - chiến công lừng lẫy như: Đại tướng Mai Chí 
Thọ, Thượng tướng Cao Đăng Chiếm, Thượng tướng Lâm Văn Thê, Bùi Thiện Ngộ 

     Phân loại: 363.2092 / CH121D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007871 

13. Chính sách an ninh mạng trong quan hệ quốc tế hiện nay và đối sách của Việt 
Nam : Sách tham khảo / Nguyễn Việt Lâm (ch.b.), Đặng Bảo Châu, Phạm Bá Việt.... 
- H. : Chính trị Quốc gia, 2019. – 218 tr.; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày khái niệm, thực trạng an ninh mạng trong quan hệ quốc tế hiện 
nay; nghiên cứu chính sách an ninh mạng và tình hình hợp tác về an ninh mạng của một 
số quốc gia trên thế giới; từ đó đưa ra kiến nghị, đề xuất chính sách về an ninh mạng 
cho Việt Nam 

     Phân loại: 005.8 / CH312S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.042881 

                           Kho Mượn: MV.064494-64495 

                           Kho lưu động: LD.027852-27853 

14. Chu Liên Anh. Giáo trình tâm lý học tư pháp: Dùng trong các trường đại học 
chuyên ngành Luật, An ninh, Công an / Chu Liên Anh, Dương Thị Loan. - H.: Giáo 
dục, 2010. – 166 tr.; 24cm. 

    Tóm tắt: Trình bày về: đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý 
học tư pháp; các phương pháp tác động tâm lý cũng như các chức năng tâm lý trong 
hoạt động tư pháp; những khía cạnh tâm lý của hành vi phạm tội và cơ sở tâm lý của 
các hoạt động điều tra xét xử, vụ án hình sự, cải tạo phạm nhân cũng như quá trình giải 
quyết vụ án dân sự. 
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     Phân loại: 347 / GI-108T 

    Ký hiệu kho:  Kho Đọc: VV.005208 - 005132 

       Kho Mượn: MV.021049 - 021050 

15. Chủ tịch Hồ Chí Minh với công an nhân dân Việt Nam : Tập ảnh. - H.: [Knxb], 
2000. – 139 tr.; 26cm 

     Phân loại: 335.4346022 / CH500T 

     Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.000582 

16. Dương Tuyết Miên. Giáo trình tội phạm học: Dùng trong các trường đại học 
chuyên ngành Luật, An ninh, Công an / B.s.: Dương Tuyết Miên (ch.b.), Nguyễn Tuyết 
Mai, Nguyễn Văn Nam. - H.: Giáo dục, 2010. – 226 tr.; 24cm 

     Tóm tắt: Trình bày những kiến thức tổng quan về tội phạm học, quá trình hình thành 
và phát triển của tội phạm học, trường phái tội phạm học cổ điển. Các thuyết về bản 
chất con người, xã hội học. Tình hình tội phạm, nguyên nhân tội phạm, phòng ngừa tội 
phạm, dự báo tội phạm; khái niệm, đặc điểm hình phạt học, nạn nhân của tội phạm, tội 
phạm cổ cồn trắng. Tình hình tội phạm ma tuý, tội phạm kinh tế ở Việt Nam và các 
biện pháp phòng ngừa các loại tội phạm này 

     Phân loại: 364 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.005789 

       Kho Mượn: MV.021664 – 021665 

17. F. Sơmmo, Bengiamin. Vụ tập kích Sơn Tây : Sách tham khảo trong lực lượng 
Công an Nhân dân / Bengiamin F. Sơmmo; Lê Trọng Bình, Lâm Hải Hồ: dịch. - H. : 
Công an nhân dân, 2001. - 399tr.; 19cm 

     Phân loại: N (711)4=V / V500T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.011669 

       Kho Mượn: MV.050264 

18. Giáo trình luật hình sự Việt Nam: Dùng trong các Trường Đại học chuyên 
ngành luật, An ninh, Công an / Cao Thị Oanh ch.b. . - H.: Giáo dục, 2010. – 242 tr. ; 
24cm 

    Phân loại: 345.597 / GI-108T 

   Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.005484 
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     Kho Mượn: MV.020753 – 020754 

     Kho Lưu Động: LD.006605 

19. Hỏi - đáp luật phòng cháy chữa cháy. - H. : Lao động Xã hội, 2013. - 103tr. ; 
21cm. - (Tủ sách pháp luật) 

     Tóm tắt: Tìm hiểu những qui định trong luật phòng cháy và chữa cháy dưới dạng 
hỏi đáp 

     Phân loại: 344.59705 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.030846 

                          Kho Mượn: MV.020709-20710 

20. Hỏi đáp những quy định về an ninh quốc gia / Tô Thị Thi Hà b.s.. - H. : Lao 
động, 2005. - 111tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Một số vấn đề chung và nội dung luật an ninh quốc gia; Các văn bản quy 
phạm pháp luật an ninh quốc gia 

     Phân loại: 34(V)133 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.018033 

                          Kho Mượn: MV.002894 

21. Hỏi - đáp về bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở / Nguyễn Ngọc Anh (ch.b.), Nguyễn 
Xuân Toản, Lê Thị Hồng Phương.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 84tr. ; 21cm. - 
(Tủ sách Xã - phường - thị trấn) 

     ĐTTS ghi: Bộ Công an. Vụ Pháp chế. - Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo Xuất 
bản Sách xã, phường, thị trấn 

     Tóm tắt: Gồm 71 câu hỏi đáp những vấn đề chung về bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ 
sở; vai trò, trách nhiệm của công an, dân quân tự vệ, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo 
vệ dân phố trong bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

     Phân loại: 363.3 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.028337 

22. Hồ Chí Minh. Về an ninh trật tự / Hồ Chí Minh. - H. : Công an nhân dân; Viện 
khoa học công an, 1995. - 244tr. ; 19cm 
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     Tóm tắt: Cuốn sách lần đầu tiên tập hợp đầy đủ và có hệ thống những ý kiến của 
Bác về một lĩnh vực hết sức quan trọng của Cách mạng Việt Nam trong suốt 24 năm 
trên cương vị Chủ tịch nước và Chủ tịch Đảng. Bác Hồ đã đặc biệt quan tâm đến vấn 
đề bảo vệ an ninh chính trị và trật tự xã hội 

     Phân loại: 335.4346 / V250A 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.008125 

                           Kho Mượn: MV.000913 

                           Kho lưu động: LD.006250 

23. Hồ Trọng Ngũ. Pháp luật quốc phòng-an ninh - Mấy vấn đề về tính hệ thống : Sách 
chuyên khảo / Hồ Trọng Ngũ. - H. : Tư pháp, 2012. - 358tr. ; 21cm 

     Thư mục: tr. 349-358 

     Tóm tắt: Phân tích những mối liên hệ cơ bản, khách quan giữa hệ thống pháp luật 
quốc gia với pháp luật quốc phòng - an ninh (QPAN); những vấn đề của hệ thống pháp 
luật QPAN với hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực này. Những 
hiện tượng và vấn đề trong thực tiễn hoạt động xây dựng và áp dụng pháp luật QPAN 

     Phân loại: 343.597 / PH109L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.026857 

                           Kho Mượn: MV.020232-20233 

24. Kỷ niệm sâu sắc trong đời công an: Hồi ký / Mai Chí Thọ, Trần Đông, Võ Thái 
Hòa,.... - H. : Công an nhân dân, 1995. - 231tr. ; 19cm 

     Phân loại: V24 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.000036 – 00856 

       Kho Mượn: MV.013965 

25. Lê Văn Thiệu. Sổ tay pháp luật dành cho công an xã / Lê Văn Thiệu, Lương Thị 
Hiên (ch.b.), Bùi Văn Thành.... - H. : Công an nhân dân, 2015. - 151tr. ; 21cm 

Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn 

     Tóm tắt: Gồm 102 câu hỏi đáp pháp luật về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức của công an xã; bảo đảm hoạt động, chế độ, chính sách và trách nhiệm quản 
lý nhà nước về công an xã 
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     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.035703 

26. Lịch sử Công an Nhân dân Lâm Đồng 1945 - 1954. - Đà Lạt: Nxb. Đà lạt. – 19 
cm 

           T.1. - 1993. – 80 tr.: hình ảnh 

     Tóm tắt: Phản ánh quá trình ra đời, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công 
an Lâm Đồng, ghi lại những sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất trong kháng chiến chống thực 
dân Pháp xâm lược. 

     Phân loại: DC226.5 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho Địa Chí: DC.000079, DC.000103, DC.000120 

27. Lịch sử công an nhân dân Lâm Đồng (1975 - 1996). - Đà Lạt : Công an tỉnh Lâm 
Đồng, 2003. - 276tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Lịch sử Công an nhân dân Lâm Đồng ghi lại quá trình chiến đấu, xây dựng 
và trưởng thành của lực lượng Công an Lâm Đồng kể từ ngày giải phóng. 

     Phân loại: DC226.5 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho Địa Chí: DC.000119 

28. Lịch sử công an nhân dân Việt Nam (1954-1975) : Sơ thảo / B.s.: Phạm Thanh 
Hải, Nguyễn Trọng Khuê, Ma Thị Len.... - H. : Công an nhân dân, 2000. - 611tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Nhằm giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ, phục vụ công tác đào tạo 
ở các trường công an 

     Phân loại: 363.209597 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.034011 

29. Luật an ninh mạng. - H. : Lao động, 2018. - 63tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu về luật an ninh mạng: Những quy định chung; hoạt động của an 
ninh mạng; phòng ngừa và xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; trách nhiệm của cơ 
quan và tổ chức cá nhân đối với an ninh mạng. 

     Phân loại: 343.5970999 / L504A 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.040438 

                           Kho Mượn: MV.060074-60075 

                           Kho lưu động: LD.025281-25282 
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30. Luật an ninh quốc gia : Và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Lao động, 2014. 
- 83tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Trình bày những qui định chung và qui định cụ thể của pháp luật về bảo 
vệ an ninh quốc gia, cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, quản lí nhà nước 
về an ninh quốc gia và các điều khoản thi hành 

     Phân loại: 343.5970102638 / L504A 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.034946 

                            Kho Mượn: MV.046113-46114 

31. Luật công an nhân dân. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 56tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật công an nhân dân gồm những quy định chung và 
quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công an nhân dân; tổ chức 
của công an nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân; đảo đảm hoạt 
động và chế độ, chính sách đối với công an nhân dân; khen thưởng, xử lý vi phạm và 
điều khoản thi hành 

     Phân loại: 344.59705202632 / L504C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033280 

                           Kho Mượn: MV.042452-42453 

32. Luật công an nhân dân - Luật căn cước công dân  - Luật hộ tịch / Thùy Linh, 
Việt Trinh hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2015. - 422tr. ; 28cm 

     Tóm tắt: Luật công an nhân dân 2014, chế độ chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, 
chiến sĩ công chức, viên chức ngành công an. Văn bản mới về công tác điều tra hình 
sự, tạm giữ, tạm giam ngành công an... 

     Phân loại: 344.59705202632 / L504C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007902 

33. Luật công an nhân dân và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Lao động, 2012. 
- 91tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Trình bày nội dung của luật Công an nhân dân với các mục qui định chung 
và qui định cụ thể về nhiệm vụ và quyền hạn của công an nhân dân, tổ chức của công 
an nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, và chế độ, chính sách, khen thưởng, xử lí vi phạm 
cùng điều khoản thi hành 
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     Phân loại: 343.597 / L504C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.030057 

                          Kho Mượn: MV.020168 

34. Luật công an nhân dân và văn bản hướng dẫn thi hành - Quy tắc ứng xử của 
cán bộ công an nhân dân / Hữu Đại, Hữu Thắng hệ thống. - H. : Lao động, 2018. - 
398tr. ; 28cm 

     Tóm tắt: Luật công an nhân dân và văn bản hướng dẫn thi hành.Quy định về quy tắc 
ứng xử, trang phục, nghi lễ, điều lệnh nội vụ của công an nhân dân. Quy định về nghiệp 
vụ công tác của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Quy định về chế độ chính sách đối 
với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Quy định về mua sắm hàng hóa trong công an 
nhân dân. 

     Phân loại: 344.59705 / L504C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010472 

35. Luật phòng cháy chữa cháy được Quốc hội thông qua khóa XII & các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn về an toàn cháy nổ áp dụng đối với các cơ quan đơn vị / Quí 
Lâm, Kim Phượng tuyển chọn và hệ thống hóa. - H. : Hồng Đức, 2015. - 434tr. ; 28cm 

     Tóm tắt: Trình bày về luật phòng cháy chữa cháy được Quốc hội thông qua khóa 
XII. Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và các văn bản có liên 
quan... 

     Phân loại: 344.59705377 / L504P 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008457 

36. Luật phòng cháy và chữa cháy - Quy định về công tác cứu hộ, cứu nạn và đảm 
bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. - H. : 
Hồng Đức, 2018. - 398tr. ; 28cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu Luật Phòng cháy, chữa cháy và văn bản hướng dẫn thi hành. 
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Quy định về công tác cứu 
nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Quy định về tiếp nhận, xử lí thông 
tin báo cháy. Hướng dẫn đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong cơ sở sản 
xuất, kinh doanh. Xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa cháy 

     Phân loại: 344.5970537702638 / L504P 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010794 
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                          Kho Mượn: MV.060782-60783 

37. Luật phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Lao 
động, 2012. - 139tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn luật phòng cháy chữa cháy gồm những quy định chung 
và các quy đinh cụ thể về biện pháp phòng cháy chữa cháy, tổ chức lực lượng và phương 
tiện phòng cháy chữa cháy, đầu tư và quản lí nhà nước về phòng cháy chữa cháy, khen 
thưởng và kỷ luật kèm theo các điều khoản thi hành 

     Phân loại: 344.59705 / L504P 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.029724 

                           Kho Mượn: MV.020711-20712 

38. Mata, L. Những ông chủ thực sự của thế giới: Sách tham khảo trong lực lượng công 
an nhân dân / Luis M.GonzalezMata; Nhóm dịch: Thiên Bảo. - H. : Công an nhân dân, 
2000. - 591tr. ; 19cm 

     Phân loại: 327.3 / NH556Ô 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.012395 

       Kho Mượn: MV.002118 

39. Một số vấn đề cơ bản của luật an ninh mạng / Đồng ch.b.: Nguyễn Anh Tuấn, 
Trần Thị Lâm Thi. - H. : Công an nhân dân, 2020. - 367tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật an ninh mạng bao gồm những quy định chung và 
các quy định cụ thể về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin về an ninh quốc 
gia, phòng ngừa và xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, hoạt động bảo vệ an ninh 
mạng... 

     Phân loại: 343.597099902632 / M458S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.011934 

40. Nguyễn Minh Khương. Các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
nhà cao tầng : Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Khương. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2015. - 165tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các biện pháp cơ bản nhằm đảm bảo hiệu quả trong công tác 
phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy nổ xảy ra cũng như những yêu cầu 
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cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ đối với công trình. 

     Phân loại: 628.92 / C101B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.035850 

                           Kho Mượn: MV.047651-47652 

                           Kho lưu động: LD.004872-4873 

41. Nguyễn Ngọc Anh. Hỏi - đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an 
ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy / Nguyễn Ngọc Anh (ch.b.), Vũ Huy Khánh. - 
Tái bản có sữa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 159tr. ; 21cm. - (Tủ 
sách Xã - phường - thị trấn) 

     Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo Xuất bản Sách xã, phường, thị trấn 

     Tóm tắt: Gồm những câu hỏi đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an 
ninh, trật tự và phòng cháy chữa cháy 

     Phân loại: 344.59705 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.028370 

                          Kho Mượn: MV.019946-19947 

42. Nguyễn Ngọc Điệp. Tìm hiểu những quy định xử phạt vi phạm hành chính về quốc 
phòng, an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội... / 
Nguyễn Ngọc Điệp. - H. : Công an Nhân dân, 2002. - 396tr. ; 20cm 

     Phân loại: 34(V)13: 34(V)44 / T310H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.014566 

                          Kho Mượn: MV.002893 

43. Nguyễn Quý. Tìm hiểu ý nghĩa khoa học, cách mạng, thực hiện trong 6 điều dạy 
của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đối với công an nhân dân. / Nguyễn Qúy, Lê Xuân Trường, 
Nguyễn Hữu Lê. - H. : Công an nhân dân, 1983. - 76tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Nói về lực lượng công an nhân dân đã vận dụng những hình ảnh, lời văn 
của Hồ Chí Minh cho thanh niên 

     Phân loại: 3K5H4.6 / T310H 

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.000961 
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44. Nguyễn Yến Thanh. Bối cảnh quốc tế mới và vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ bảo 
vệ tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia Việt Nam / Nguyễn Yến Thanh. - H. : Công an 
nhân dân, 2019. - 319tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày bối cảnh quốc tế mới và tác động của nó đến nhiệm vụ bảo vệ 
tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia và một số vấn đề đặt ra trong tình hình mới 

     Phân loại: 355.09597 / B452C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.043426 

                          Kho Mượn: MV.065530-65531 

                          Kho lưu động: LD.028448-28449 

45. Phạm Duy Hoàng. Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu, 
cụm công nghiệp trong giai đoạn hiện nay : Sách chuyên khảo / Phạm Duy Hoàng. - H. 
: Công an nhân dân, 2019. - 175tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Đánh giá nhận thức, tình hình có liên quan và thực trạng công tác phòng 
cháy chữa tại các khu, cụm công nghiệp của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy 
từ đó đưa ra dự báo và giải pháp thực hiện công tác phòng cháy chữa tại các khu, cụm 
công nghiệp trong thời gian tới 

     Phân loại: 363.37709597 / N122C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.043455 

                          Kho Mượn: MV.065444-65445 

                          Kho lưu động: LD.028466-28467 

46. Pháp lệnh lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam: Được sửa đổi theo Pháp lệnh 
sửa đổi điều 6 của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam ngày 6-7-1995. - 
H. : Chính trị Quốc gia, 1995. - 28tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Lệnh công bố. Pháp lệnh sửa đổi điều 6 của pháp lệnh lực lượng cảnh sát 
nhân dân 

     Phân loại: 34(V)13 / PH109L 

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.002895 

47. Phương pháp quản lý, phòng chống xử lý vi phạm các tệ nạn và giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, tiếp dân ngành công an nhân dân / Quý Long, Kim Thư s.t., hệ 
thống hóa. - H. : Lao động, 2011. - 503tr. ; 28cm 
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     Tóm tắt: Cơ sở pháp luật chung của công an nhân dân và công an xã, phường, thị 
trấn; Quy định mới nhất về kiểm tra, xử phạt vi phạm về an ninh, trật tự, an toàn xã hội 
và lĩnh vực văn hóa; Quy định mới về công tác bảo vệ an ninh và đảm bảo lợi ích quốc 
gia; Quy định mới nhất về hướng dẫn hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự và an xã hội... 

     Phân loại: 342.597 / PH561P 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006525 

48. Quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật 
tự an toàn xã hội và du lịch. - H. : Chính trị Quốc gia; Sự thật, 2012. - 143tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Gồm các thông tư, nghị định của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội và du lịch. 

     Phân loại: 344.59705 / QU-600Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.029389 

                          Kho Mượn: MV.020717-20718 

49. Quy định về phòng cháy chữa cháy trong xây dựng công trình. - H. : Giao thông 
Vận tải, 2018. - 341tr. ; 27cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải. - Phụ lục: tr. 261-340 

     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Phòng cháy và Chữa cháy; các Nghị định, Thông 
tư của Chính phủ và của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều trong Luật 
và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. Tiêu 
chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình xây dựng 

     Phân loại: 344.5970537702632 / QU600Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010784 

                          Kho Mượn: MV.060865-60866 

                          Kho lưu động: LD.025752-25753 

50. Quý Long. Cẩm nang công tác nghiệp vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an 
toàn xã hội / Quý Long, Kim Thư sưu tầm và hệ thống hoá. - H. : Lao động Xã hội, 

2008. - 627tr. ; 28cm 

     Tóm tắt: Nhẳm giúp các cán bộ nhả nước đặc biệt cán bộ uỷ ban nhân dân, cán bộ 
công an phường xã, thị trấn,các cán bộ làm công tác bảo vệ dấn phố, dân quân tự vệ, 
các nhà kinh doanh đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. 



Thư mục kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) 

 

15 
 

     Phân loại: 343.597 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.003215 

51. Sổ tay công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. - H. : Chính trị Quốc gia; Nông 
nghiệp, 2014. - 247tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

     ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cục Kiểm lâm. - Phụ lục: tr. 
203-237. - Thư mục: tr. 238-246 

     Tóm tắt: Phổ biến những kiến thức cơ bản về khoa học lửa rừng như: bản chất cháy 
rừng và tính cách đám cháy, dự báo cháy rừng, phòng cháy rừng, chữa cháy rừng và an 
toàn lao động trong chữa cháy rừng 

     Phân loại: 634.9618 / S450T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.034907 

52. Sổ tay nghiệp vụ công an xã / Trần Phương Đạt, Trần Hải Âu, Nguyễn Quang 
Nghĩa, Phạm Ngọc Cường. - H. : Lao động xã hội, 2005. - 278tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Nhiệm vụ, quyền hạn và giải pháp một số chính sách pháp luật liên quan 
đến công tác của công an xã 

Phân loại: 34(V)134(083) / S450T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.017852 

       Kho Mượn: MV.002906 

53. Tấm gương cảnh sát nhân dân Việt Nam trong 50 năm chiến đấu, xây dựng và 
trưởng thành / Minh Trang, Thuận Thiên, Trần Thị Trường.... - H. : Văn hóa Thông 
tin, 2012. - 604tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Ghi lại những tấm gương của lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam đã 
dũng cảm quên mình vì nước, vì dân, sẵn sàng hi sinh cả tính mạng, tài sản của mình 
để mang lại sự bình yên cho đất nước 

     Phân loại: 959.703 / T120G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004691 

54. Tìm hiểu hướng dẫn thi hành luật phòng cháy chữa cháy 2012. Quy định mới 
về xử phạt hành chính và chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với tổ chức cơ 
quan doanh nghiệp. - H. : Lao động, 2012. - 471tr. : bảng ; 27cm 
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     Tóm tắt: Hướng dẫn công tác huấn luyện và thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao 
động tại các cơ quan, doanh nghiệp. Hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, sức 
khỏe lao động, bệnh nghề nghiệp... 

     Phân loại: 344.59705 / T310H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004694 

55. Tìm hiểu quy định mới nhất về chế độ chính sách và xử lý kỷ luật đối với cán 
bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức ngành công an nhân dân / Thùy Linh, Việt Trinh 
b.s., hệ thống hóa. - H. : Lao động, 2011. - 527tr. ; 28cm 

     Phụ lục tr. 416-522 

     Tóm tắt: Cập nhật và giải đáp những vấn đề liên quan đến các văn bản pháp luật có 
liên quan đối với các cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an nhân dân 

     Phân loại: 342.597 / T310H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006527 

                          Kho Mượn: MV.020044 

56. Tô Lâm. Công an nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người công an cách 
mệnh của Hồ Chí Minh / Tô Lâm. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 199tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Phân tích hoàn cảnh ra đời, chủ đề tư tưởng và kết cấu của tác phẩm Tư 
cách người công an cách mệnh; những nội dung cơ bản, giá trị và sức sống bền vững 
của tác phẩm đối với quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng công an nhân 
dân. Những bài học rút ra qua tác phẩm này 

     Phân loại: 363.209597 / C455A 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.039650 

                          Kho Mượn: MV.058474-58475 

                          Kho lưu động: LD.023356-23357 

57. Tô Lâm. 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân / Tô Lâm 
(ch.b.), Nguyễn Cao Sơn, Nguyễn Việt Hùng. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2016. - 52tr. ; 15cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công an 
nhân dân như: Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân; đặc điểm, 
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tính chất, nguyên tắc và phương pháp công tác công an; tư tưởng về Đảng lãnh đạo 
Công an nhân dân và xây dựng lực lượng Công an nhân dân 

     Phân loại: 363.209597 / M458T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036637 

                          Kho Mượn: MV.052598-52599 

                          Kho lưu động: LD.005826-5827 

58. Tô Lâm. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân / Tô Lâm (ch.b.), Nguyễn 
Cao Sơn, Nguyễn Việt Hùng. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 
266tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày cơ sở và quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 
về công an nhân dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, 
Đảng lãnh đạo, xây dựng lực lượng, nguyên tắc, biện pháp công tác, thi đua khen 
thưởng và kỷ luật của lực lượng công an nhân dân 

     Phân loại: 363.209597 / T550T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036512 

                          Kho Mượn: MV.052235-52236 

                          Kho lưu động: LD.005693-5694 

59. Trần Đông. Bảo vệ an ninh Quốc gia trong thời kỳ mới / Trần Đông. - In lần thứ 
2. - H. : Sự thật, 1987. - 82tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Một số nguyên tắc, quan điểm và tư tưởng, biện pháp công tác cơ sở và 
cấp bách của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta để đánh thắng kiểu chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của địch, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong thời kỳ mới. 

     Phân loại: 34(V)13 / B108V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.005641 

60. Trần Hữu Tráng. Nạn nhân của tội phạm: Dùng trong các trường đại học luật, an 
ninh, công an / Trần Hữu Tráng. - H. : Giáo dục, 2011. - 139tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Trình bày về khái niệm, phân loại và nguyên nhân trở thành nạn nhân của 
tội phạm. Vai trò của nạn nhân trong hệ thống tư pháp hình sự. Thực trạng thiệt hại và 
bồi thường thiệt hại cho nạn nhân của tội phạm ở nước ta, hướng hoàn thiện cơ chế bảo 
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vệ và trợ giúp nạn nhân. Phòng ngừa nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm và một 
số nhóm tội 

     Phân loại: 362.88 / N105N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006828 

                          Kho Mượn: MV.021577 - 021578 

61. Văn Phan. Đội công an số 6: Truyện ngắn / Văn Phan. - H. : Công an nhân dân, 
1981. - 276tr. ; 19cm 

     Phân loại: V23 / Đ452C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.005138 

62. Vì cuộc sống bình yên: Kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lập lực lượng Công an nhân 
dân Việt Nam và Cong an nhân dân tỉnh Lâm Đồng (19-8-1945 - 19-8-1985) / Nguyễn 
Trung Tín, Nguyễn Xuân Du, Phạm Văn Kha,.... – Đà Lạt. : Công an Tỉnh Lâm Đồng, 
1985. - 284tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của tác giả ca ngợi các lực lượng vũ trang nhân dân, 
công an nhân dân, phát huy truyền thống tốt đẹp để xứng đáng với niềm tin của Đảng 
và nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững cuộc sống bình yên 

     Phân loại: DF226.5 / V300C 

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000071, DF.000174, DF.000175 

63. Vũ Xuân Cải. Hình tượng người chiến sĩ công an trên sân khấu Việt Nam / Vũ 
Xuân Cải. - H. : Sân khấu, 2016. - 400tr. ; 21cm 

   Tóm tắt: Tìm hiểu những đặc điểm chung của người chiến sĩ công an nhân dân; hình 
tượng người chiến sĩ công an nhân dân trên sân khấu Việt Nam; nhận định khái quát về 
xây dựng hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân trên sân khấu Việt Nam và giới 
thiệu một số kịch bản sân khấu về đề tài hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân 

  Phân loại: 792.09597 / H312T 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.038412 

   Kho Mượn: MV.056121 – 056122 

   Kho Lưu động: LD.019932 
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64. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở địa bàn các tỉnh 
Tây Nguyên hiện nay / Lê Văn Đính, Vũ Anh Tuấn (ch.b.), Trần Thị Minh An.... - H. 
: Chính trị Quốc gia, 2014. - 254tr. ; 21cm 

     Thư mục: tr. 242-252 

     Tóm tắt: Đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng thế trận quốc 
phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phân 
tích thực trạng công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở 
Tây Nguyên trong thời gian qua và những vấn đề đặt ra. Một số giải pháp trong việc 
xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân nhằm bảo đảm phát triển 
vùng Tây Nguyên theo hướng toàn diện, bền vững, ổn định chính trị - xã hội 

     Phân loại: 355.03305976 / X126D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033916 

                          Kho Mượn: MV.043771-43772 

65. Zencovich, N. A. Những ngày cuối cùng của Ủy ban trung ương Đảng cộng sản 
Liên Xô: Sách tham khảo trong lực lượng công an nhân dân / N. A. Zencovich; Lê Văn 
Thắng, Đinh Thị Hồng Biên dịch. - H. : Công an nhân dân, 2000. - 768tr. ; 19cm 

  Phân loại: 32(N519.1)(08) / NH556N 

 Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.01988 

 

 

 

 

 

 

 

 


